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Phần II

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
I. Lĩnh vực chăn nuôi

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng 

1.1. Đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp, thức ăn chăn nuôi đậm đặc. 

a. Thời hạn giải quyết:  28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(28 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	23

	Ký  và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Ký duyệt và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	02

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


1.2. Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, sơ chế, chế biến)  thức ăn chăn nuôi truyền thống nhằm mục đích thương mại, theo đặt hàng. 

a. Thời hạn giải quyết:  13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(13 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	10

	Ký và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Ký duyệt và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


* Lưu ý: Trường hợp nước nhập khẩu yêu cầu phải đánh giá điều kiện thực tế để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thì sẽ thực hiện theo lưu đồ tại mục 1.1.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. 

a. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	5

	Ký và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Ký duyệt và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

a. Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.
b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(28 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	23

	Ký và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Ký duyệt và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	02

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

a. Thời hạn giải quyết:  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Chăn nuôi - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	5

	Ký và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	0,5

	Ký duyệt và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

5. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

a. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Sở Nông nghiệp và PTNT)

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(05 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	3,5

	Ký và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


III. Lĩnh vực Trồng trọt

6. Cấp quyết định, phục hồi quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính.
Trường hợp 1: Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 
a. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(25 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	23

	Ký và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Ký duyệt và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


Trường hợp 2: Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

a. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(5 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	3

	Ký và chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Ký duyệt và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


IV. Lĩnh vực Thủy sản

7. Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

a. Thời hạn giải quyết: Không quá 63 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(63 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Nghiệp vụ thủy sản - Chi cục Thủy sản
	50

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,5

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	UBND tỉnh

(Xin ý kiến thành viên + Văn phòng UBND tỉnh xử lý)
	9

(4 + 5)

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


8. Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

Trường hợp 1: Đối với trường hợp thay đổi tên tổ chức cộng đồng, người đại diện tổ chức cộng đồng, Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng

a. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(07 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	       0,2

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,2

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,2

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Nghiệp vụ thủy sản - Chi cục Thủy sản
	0,3

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,2

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,2

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,2

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	UBND tỉnh

(Xin ý kiến thành viên + Văn phòng UBND tỉnh xử lý)
	5

(3 + 2)

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,3

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,2


Trường hợp 2: Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung vị trí, ranh giới khu vực địa lý được giao; phạm vi quyền được giao; phương án bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

a. Thời hạn giải quyết: Không quá 63 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(63 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Nghiệp vụ thủy sản - Chi cục Thủy sản
	50

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,5

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	UBND tỉnh

(Xin ý kiến thành viên + Văn phòng UBND tỉnh xử lý)
	9

(4 + 5)

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


9. Công bố mở cảng cá loại 2

a. Thời hạn giải quyết: Không quá 08  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(08 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,3

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Nghiệp vụ thủy sản - Chi cục Thủy sản
	0,5

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Thủy sản
	0,2

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,2

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,3

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	UBND tỉnh

(Xin ý kiến thành viên + Văn phòng UBND tỉnh xử lý)
	5

(3 + 2)

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,3

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,2


VI. Lĩnh vực phòng chống thiên tai
11. Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
a. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

b. Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(theo giờ)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	         1h

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	1h

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	1h

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Thủy lợi và Phòng chống thiên tai
	8h

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	1h

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	1h

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	1h

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	Văn phòng UBND tỉnh
	8h

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	1h

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	1h


12. Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ

a. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

b. Lưu đồ giải quyết:
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(theo giờ)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	         1h

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	1h

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	1h

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Thủy lợi và Phòng chống thiên tai
	22h

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	2h

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	2h

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	1h

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	Văn phòng UBND tỉnh
	8h

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	1h

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	1h


13. Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ.
a. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện

	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh



	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và Thủy lợi

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Thủy lợi và Phòng chống thiên tai

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật và Thủy lợi

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	UBND tỉnh

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
a. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Sở Nông nghiệp và PTNT)

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(13 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	10

	Ký  và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,5

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
2.1. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn bán phân bón
a. Thời hạn giải quyết:

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Sở Nông nghiệp và PTNT)

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(13 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	10

	Ký  và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,5

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


2.2. Trường hợp hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận
a. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việckể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Sở Nông nghiệp và PTNT)

b. Lưu đồ giải quyết: 
	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(05 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	3,5

	Ký và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi
	0,25

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


II. Lĩnh vực Lâm nghiệp

3. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) (Tên cũ: Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 

a. Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Sở Nông nghiệp và PTNT)

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(19 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	      0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Lâm nghiệp và Thanh tra, Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm
	10

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
	0,25

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	01

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	UBND tỉnh

(Xin ý kiến thành viên + Văn phòng UBND tỉnh xử lý)
	6
(4 + 2)

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


4. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác (Tên cũ: Thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác)
a. Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (Sở Nông nghiệp và PTNT)

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(48 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	       0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
	01

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Phòng Lâm nghiệp và Thanh tra, Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm
	33,5

	Thẩm định, duyệt hồ sơ và trình Lãnh đạo Sở

	
	Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm
	01

	Ký duyệt và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Văn phòng Sở

	
	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT
	3

	Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về UBND tỉnh
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	UBND tỉnh giải quyết hồ sơ
	
	UBND tỉnh

(Xin ý kiến thành viên + Văn phòng UBND tỉnh xử lý) 
	7

( 4 + 3)

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


III. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
a. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(15 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo các Chi cục:

1. Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS;

2. Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi;

3. Chăn nuôi và Thú y.
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Các phòng chuyên môn thuộc các Chi cục :

1. Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS

2. Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi

3. Phòng Chăn nuôi  - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

4. Phòng Kiểm dịch - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	12

	Ký và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo các Chi cục:

1. Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS;

2. Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi;

3. Chăn nuôi và Thú y.
	0,5

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


6. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)
a. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(15 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,5

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo các Chi cục:

1. Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS;

2. Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi;

3. Chăn nuôi và Thú y.
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Các phòng chuyên môn thuộc các Chi cục :

1. Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS

2. Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi

3. Phòng Chăn nuôi  - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

4. Phòng Kiểm dịch - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	12

	Ký và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo các Chi cục:

1. Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS;

2. Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi;

3. Chăn nuôi và Thú y.
	0,5

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,5

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,5


7. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)
a. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(05 ngày)



	Tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức/cá nhân; chuyển hồ sơ về Văn phòng Sở
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh


	0,25

	Nhận và chuyển hồ sơ cho                       đơn vị xử lý
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn xử lý
	
	Lãnh đạo các Chi cục:

1. Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS;

2. Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi;

3. Chăn nuôi và Thú y.
	0,5

	Thẩm định, giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ thể)
	
	Các phòng chuyên môn thuộc các Chi cục :

1. Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS

2. Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi

3. Phòng Chăn nuôi  - Chi cục Chăn nuôi và Thú y

4. Phòng Kiểm dịch - Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	3

	Ký và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Sở
	
	Lãnh đạo các Chi cục:

1. Phát triển nông thôn và QLCLNLSTS;

2. Trồng trọt Bảo vệ thực vật và Thủy lợi;

3. Chăn nuôi và Thú y.
	0,5

	Nhận kết quả và chuyển cho Trung tâm Hành chính công
	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
	0,25

	Nhận và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân
	
	Quầy tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
	0,25


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới
I. Lĩnh vực Lâm nghiệp

1. Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

a. Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết
(06 ngày)

	




	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hạt Kiểm lâm sở tại
	0,5

	
	Bộ phận quản lý BTTN
	2

	
	Bộ phận quản lý BTTN (Kiểm lâm địa bàn)

	3 

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hạt Kiểm lâm sở tại
	0,5


C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

I. Lĩnh vực Trồng trọt

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

a. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

b. Lưu đồ giải quyết:

	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian giải quyết

(05 ngày)

	


	Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của UBND cấp xã
	0,25

	
	Bộ phận nghiệp vụ của UBND cấp xã
	4

	
	Lãnh đạo UBND cấp xã 
	0,5

	
	Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của UBND xã
	0,25


Tiếp nhận, hồ sơ của Tổ chức, cá nhân; chuyển trực tuyến hồ sơ cho đơn vị xử lý





Thẩm định hồ sơ


(Trường hợp cần kiểm tra thực tế các điều kiện nuôi, trồng)





Chuyển kết quả trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả





Giải quyết hồ sơ


(Trường hợp hồ sơ hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thông báo bằng văn bản) 





Giải quyết hồ sơ








Ký duyệt hồ sơ








    Tiếp nhận hồ sơ của tổ  chức, cá nhân





Trả kết quả cho tổ chức,


 cá nhân









